
STT MSSV Họ tên Ngày sinh Nữ Nơi sinh

1 1091004 Lý Sơn Bảo  29/11/1988 Tx. Sóc Trăng, Sóc Trăng

2 1100980 Võ Khắc Duy  04/10/1991 An Minh, KG

3 1100990 Lý Trường Giang  27/01/1991 Mỹ Tú, ST

4 1101003 Nguyễn Nhất Kha  02/01/1992 Ô Môn, CT

5 1101027 Nguyễn Bỉnh Nhân  07/09/1992 Hòn Đất, KG

6 1101123 Lư Thanh Khiết  01/09/1992 Kế Sách, ST

7 1117952 Nguyễn Đức Anh  18/04/1992 Ô Môn, CT

8 1117955 Khưu Văn Bảo  15/02/1993 Phước Long, BL

9 1117956 Nguyễn Khoa Bảo  24/08/1992 P.2, VL

10 1117957 Trương Hoài Bảo  13/06/1993

11 1117963 Lý Hoàng Duy  15/05/1993 Trần Văn Thời, CM

12 1117964 Bành Đạt  29/09/1990 Xuân Hiệp, Trà Ôn, VL

13 1117966 Nguyễn Văn Giàu  09/10/1993 Vĩnh Thuận, KG

14 1117968 Phan Minh Hảo  12/01/1993 CT

15 1117975 Nguyễn Duy Khang  20/10/1993 Phụng Hiệp, CT

16 1117982 Lê Nhựt Linh  16/10/1993 Giá Rai, BL

17 1117984 Phạm Hoàng Lượm  05/01/1993 Long Hồ, VL

18 1117986 Nguyễn Đức Mỹ  06/10/1993 Châu Thành, BT

19 1117988 Quách Thị Huỳnh Nga  14/03/1993 N Rạch Giá, KG

20 1117990 Trương Minh Nghĩa  13/02/1992 Long Mỹ, HG

21 1117996 Lê Thị Nhẩn  28/01/1992 N Kế Sách, ST

22 1118000 Huỳnh Văn Nhựt  1993 Chợ Mới, AG

23 1118001 Trần Lê Minh Nhựt  12/05/1993 Tam Bình, VL

24 1118009 Nguyễn Văn Sỉ  06/10/1993 Rạch Giá, KG

25 1118017 Phạm Thị Mai Thi  16/02/1993 N Duyên Hải, TV

26 1118023 Nguyễn Thị Lệ Thơ  24/06/1993 N Lai Vung, ĐT

27 1118027 Nguyễn Minh Tiến  06/04/1993 Ấp Thanh Lộc 1, Trung An, CT

28 1118033 Trương Võ Trọng Tuyên  07/08/1993 Mang Thít, VL

29 1118034 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền  25/12/1993 N Phụng Hiệp, CT

30 1080906 Trần Văn Điền  19/09/1988 H.Kiên Lương, Kiên Giang

31 1091088 Lê Quốc Việt  17/05/1989 Phụng Hiệp, Cần Thơ

32 1101088 Nguyễn Văn Bễ  06/06/1991 Hòn Đất, KG

33 1101187 Đặng Quốc Tuấn  15/04/1992 Mỹ Xuyên, ST

34 1117953 Nguyễn Tuấn Anh  02/12/1993 Hưng Nguyên, Nghệ An

35 1118013 Nguyễn Công Thạnh  29/12/1992 Tân Hiệp, KG

36 1118019 Lâm Phúc Thiện  06/08/1993 Ninh Kiều, CT

37 1118031 Trần Công Nữ Huyền Trân  19/10/1993 N CT

38 B1209169 Phạm Thị Kiều Tuyên  20/08/1994 N Cần Thơ

39 1100987 Huỳnh Vĩnh Đức  02/01/1992 Rạch Giá, KG

40 1118004 Nguyễn Ngọc Quí  01/01/1991 Bình Minh, VL

41 1118024 Lê Quang Thủ  06/12/1993 Thốt Nốt, CT

42 B1205001 Huỳnh Minh Trí  29/12/1992 Cà Mau

43 B1209068 Nguyễn Minh Châu  24/04/1994 Trà Vinh

44 B1209069 Quách Bảo Châu  11/11/1994 Cần Thơ

45 B1209070 Trần Văn Chức  09/05/1994 Cần Thơ

46 B1209079 Cao Lập Đức  07/01/1994 Cần Thơ
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47 B1209083 Huỳnh Lâm Hậu  27/03/1994 Cần Thơ

48 B1209097 Phan Nguyệt Yến Linh  01/08/1994 N Sóc Trăng

49 B1209102 Lê Thoại Mỹ  20/10/1994 N Cần Thơ

50 B1209104 Nguyễn Văn Nam  01/10/1993 Thái Bình

51 B1209105 Mạch Giai Nghĩa  24/05/1994 Kiên Giang

52 B1209110 Mai Thanh Nguyệt  29/01/1994 N Cần Thơ

53 B1209112 Dương Nhi  29/04/1994 N Cần Thơ

54 B1209113 Huỳnh Nhi  19/06/1994 N Sóc Trăng

55 B1209121 Nguyễn Thị Xuân Phương  15/01/1994 N Cần Thơ

56 B1209123 Trần Thanh Quí  12/12/1994 Cần Thơ

57 B1209130 Lê Duy Tân  11/11/1994 Kiên Giang

58 B1209138 Võ Thị Thiên Thảo  26/06/1994 N Cần Thơ

59 B1209145 Lê Hoài Thương  06/10/1994 N Bạc Liêu

60 B1209151 Nguyễn Minh Tiến  19/02/1994 An Giang

61 B1209160 Dương Ngọc Trân  1991 N Bạc Liêu

62 B1209166 Huỳnh Văn Tùa  03/04/1992 Kiên Giang

63 1080906 Trần Văn Điền  19/09/1988

64 1091088 Lê Quốc Việt  17/05/1989

65 1101088 Nguyễn Văn Bễ  06/06/1991

66 1101187 Đặng Quốc Tuấn  15/04/1992

67 1117953 Nguyễn Tuấn Anh  02/12/1993

68 1118013 Nguyễn Công Thạnh  29/12/1992

69 1118019 Lâm Phúc Thiện  06/08/1993

70 1118031 Trần Công Nữ Huyền Trân  19/10/1993

71 B1209169 Phạm Thị Kiều Tuyên  20/08/1994
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